
     SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TTYT HOÀI NHƠN           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

       Số:        /TTHN-TCG   Tam Quan, ngày           tháng  9  năm 2025 
V/v cung cấp thông tin về giá các  

   bảng, biểu tại các khoa, phòng 

        thuộc TTYT Hoài Nhơn 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh dịch vụ 

Quảng cáo, trang trí nội thất, ... 

 

 Trung tâm Y tế Hoài Nhơn hiện có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói 

thầu: Lắp đặt các bảng, biểu tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị sản xuất/kinh doanh dịch 

vụ Quảng cáo, trang trí nội thất, ... thực hiện cung cấp thông tin về giá, quy cách, 

thông số kỹ thuật của hàng hóa để đơn vị có cơ sở lập dự toán và phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

STT Tên hàng hóa và quy cách, đặc tính,  

thông số kỹ thuật hàng hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

  KHOA CSSKSS & PS       

1 

Sơ đồ tổ chức khoa CSSKSS & PS, Dán lại 

decal, Kt: (1m x 1m2) m2 01  

2 

Bảng tên phòng, Chất liệu: meca dán decal, 

Kt: 13cm x 30cm Cái 01  

  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG      

1 

Bảng lịch công tác trong tuần, Chất liệu: 

khung sắt + meca dán decal nẹp v, Kt: 0,8m 

x 1,2m m2 01  

  KHOA XN - CĐHA      

1 

Bảng phân công phụ trách buồng bệnh hàng 

ngày, Chất liệu: alu 3 lớp cao cấp, Kt: 

ngang 0,3m x cao 0,4m Cái 

01 

 

2 

Hộp đựng giấy “nơi nhận và trả kết quả”, 

Chất liệu: pima + alu cao cấp, Kt: 30cm x 

35cm Cái 

01 

 

3 Dán decal các phòng m2 01  

4 

Bảng biền chỉ dẫn “lối đi khoa siêu âm, x 

quang và xét nghiệm” khu B, Chất liệu: alu 

dán decal + khung sắt nẹp v + chân dựng, 

Kt: 0,8m x 1,2m x 2 mặt 

m2 01  



5 Decal “lấy mẫu xét nghiệm” khu B bộ 01  

6 

Bảng tên “phòng lưu trữ hồ sơ” khu B, Chất 

liệu: meca dán decal, Kt: 13cm x 30cm 
cái 01  

7 

Bảng tên trực bác sĩ khu B, Chất liệu: alu 3 

lớp cao cấp, Kích thước: 30cm x 40cm 
cái 01  

  KHOA TRUYỀN NHIỄM      

1 

Bảng “lối đi cho bệnh nhân khu cách ly” có 

chân, Chất liệu: Khung sắt + alu dán decal 

nẹp v, Kt: 0,8m x 1,2m x 2 mặt m2 

01 

 

2 

Bảng “Khu cách ly”, Chất liệu: khung sắt + 

alu dán decal nẹp v, Kích thước: 0,4m x 

1,2m x 2 mặt m2 

01 

 

3 

Bảng tên phòng, Chất liệu: meca dán decal, 

Kt: 13cm x 30cm Cái 
01 

 

5 

Bảng tên phòng, Chất liệu: meca dán decal, 

Kt: 13cm x 30cm cái 
01 

 

6 

Bảng “khu truyền nhiễm”, Chất liệu: khung 

sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 0,5m x 2m m2 
01 

 

7 

Bảng công khai giá DVKT & thông báo, 

Chất liệu: khung sắt + alu + 4 kẹp nẹp v, Kt: 

1m x 1m2 m2 

01 

 

8 

Bảng tên trước khoa, Chất liệu: khung sắt + 

alu dán decal nẹp v, Kt: 0,6m x 2,4m m2 
01 

 

9 

Bảng chỉ dẫn khóa có mũi tên tầng 1, Chất 

liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v,  Kt: 

0,4m x 1,6m m2 

01 

 

10 

Bảng chỉ dẫn khoa có mũi tên tầng 2, Chất 

liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 

0,4m x 1,6m m2 

01 

 

11 

Bảng phân công phụ trách buồng bệnh hàng 

ngày, Chất liệu: alu 3 lớp cao cấp, Kt: 

ngang 0,3m x cao 0,4m Cái 

01 

 

12 

Nội quy buồng bệnh khoa truyền nhiễm 

Kích thước: 60cm x 80cm 

Chất liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v 

cái 01  

13 

Bảng tên phòng (tư vấn điều trị prep), Chất 

liệu: meca dán decal, Kt: 13cm x 30cm 
cái 01  

14 

Số giường bệnh nhân, Chất liệu: alu dán 

decal, Kt: 12cm x 20cm 
cái 01  

15 

Hộp thư góp ý, Chất liệu: fomex + meca + ổ 

khóa, Kt: 20cm x 30cm 
cái 01  



16 

Bảng tên “phòng thủ thuật”, Chất liệu: meca 

dán decal, Kt: 13cm x 30cm 
cái 01  

  

KHOA DƯỢC –  VẬT TƯ THIẾT BỊ Y 

TẾ      

1 

Bảng “Quầy cấp phát thuốc bảo hiểm ngoại 

trú”, Chất liệu: Khung sắt + alu dán decal 

nẹp v, Kt: 0,48m x 2,2m m2 

01 

 

2 

Decal (cắt chữ dán trên ô kính), Kt: 40cm x 

80cm x 4 mặt m2 
01 

 

3 Dán decal kính các cửa phòng m2 01  

4 

Bảng tên trước khoa, Chất liệu: khung sắt + 

alu dán decal nẹp v, Kt: 0,6m x 2,4m m2 
01 

 

5 

Bảng chỉ dẫn khoa có mũi tên tầng 1, Chất 

liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 

0,4m x 1,6m x 2 mặt m2 

01 

 

6 

Bảng chỉ dẫn khóa có mũi tên tầng 2, Chất 

liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 

0,4m x 1,6m x 2 mặt m2 

01 

 

7 

Bảng biển chỉ dẫn (khu vực tiếp nhận và 

kiểm nhập), Chất liệu: alu dán decal, Kt: 

30cm x 40cm 

cái 01  

8 

Bảng tên phòng (kho hóa chất), Chất liệu: 

meca dán decal, Kt: 13cm x 30cm 
cái 01  

9 

Bảng kế hoạch công việc, Chất liệu: khung 

sắt + meca dán decal nẹp V,Kt: 1,22m x 

1,4m 

m2 01  

10 

Bảng thông tin thuốc, Chất liệu: meca dán 

decal + 6 kẹp tài liệu, Kt: 1,1m x 0,8m 
M2 01  

  

KHOA KS NHIỄM KHUẨN VÀ DINH 

DƯỠNG   
 

 

1 Dán decal kính các cửa phòng m2 01  

2 

Bảng tên trước khoa, Chất liệu: khung sắt + 

alu dán decal nẹp v, Kt: 0,6m x 2,4m m2 
01 

 

3 

Bảng chỉ dẫn khóa có mũi tên tầng 1, Chất 

liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 

0,4m x 1,6m m2 

01 

 

4 

Bảng chỉ dẫn khóa có mũi tên tầng 2, Chất 

liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 

0,4m x 1,6m x 2 mặt m2 

01 

 

  KHOA NỘI NHI      

1 Dán decal kính các cửa phòng m2 01  

2 Bảng phân công phụ trách buồng bệnh hàng Cái 01  



ngày, Chất liệu: alu 3 lớp cao cấp, Kt: 

ngang 0,3m x cao 0,4m 

3 

Số giường bệnh nhân, Chất liệu: alu dán 

decal, Kt: 12cm x 20cm 
cái 01  

4 

Hòm thư góp ý, Chất liệu: fomex + meca + 

ổ khóa, Kích thước: 20cm x 30cm 
cái 01  

  PHÒNG KH NGHIỆP VỤ   01  

1 

Nội quy phòng máy chủ, Chất liệu: alu dán 

decal, Kt: 30cm x 40cm 
cái 01  

  PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH       

1 

Bảng tên phòng (hội trường, phòng máy 

chủ), chất liệu: meca dán decal Cái 
01 

 

2 

Bảng tên (WC nam, nữ), chất liệu alu dán 

decal, Kích thước: 15cm x 38cm Cái 
01 

 

3 

Bảng chỉ dẫn WC, chất liệu: alu dán decal, 

Kt: 20cm x 35cm Cái 
01 

 

4 

Bảng “quầy thu viện phí” , Chất liệu: 

Khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kích 

thước: 0,6m x 1,6m m2 

01 

 

5 

Bảng tên “phòng trực thu viện phí ngoài 

giờ”, chất liệu alu dán decal, Kt: 20cm x 

30cm Cái 

01 

 

6 

Bảng “vị trí quét thẻ thang máy”, chất liệu: 

meca dán decal, Kt: 6cm x 8cm Cái 
01 

 

7 

Số thứ tự (1-24), Chất liệu: alu dán decal, 

Kt: 8cm x 8cm Cái 
01 

 

8 

Decal “cấm hút thuốc lá”, Kt : 80cm x 

120cm x2 mặt m2 
01 

 

9 

Decal “ khu vực cấm để xe”, Kt: 80cm x 

150cm m2 
01 

 

10 

Decal Lối vào khoa cấp cứu, Kt: 40cm x 

150cm x 2 mặt m2 
01 

 

11 

Decal “hướng vào khoa khám bệnh”, Kt: 

40cm x 120cm m2 
01 

 

12 Pát lắp bảng chỉ dẫn các khoa Cái 01  

13 

Bảng nhà để xe nhân viên, Chất liệu: khung 

sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: cao 0,4m x 

1,8m 

m2 01  

14 

Bảng kính tặng “khu vui chơi bệnh nhân nhi 

TTYT Hoài Nhơn”, Chất liệu: meca dán 

decal, Kt: cao 0,4m x ngang 0,6m 

cái 01  



15 

Bảng để bàn “Sở y tế tỉnh Gia Lai”, Chất 

liệu: alu dán decal có chân dựng, Kt: 30cm 

x 40cm 

cái 01  

16 

Bảng biển chỉ dẫn (bảng tên khoa khu nhà 

A 6 tầng), Chất liệu: khung sắt + alu dán 

decal nẹp V, 

Kt: 2,4m x 0,4m 

cái 01  

17 

Bảng biển chỉ dẫn (bảng tên khoa khu nhà 

A 6 tầng cầu thang), Chất liệu: alu dán 

decaL, Kt: 0,7m x 1,2m 

cái 01  

18 

Bảng lời khuyên sử dụng thang máy, Chất 

liệu: meca dán decal, Kt: 40cm x 60cm 
cái 01  

19 

Bảng chỉ dẫn các khoa trong thang máy khu 

nhà A 6 tầng, Chất liệu: meca dán decal, Kt: 

60cm x 100cm 

cái 01  

20 Decal Tiêu lệnh và nội quy PCCC Bộ 01  

  KHOA YHCT - PHCN      

1 

Sơ đồ tổ chức khoa, Chất liệu: khung sắt + 

alu dán decal nẹp v, Kt: ngang 1,2m x cao 

1m m2 

01 

 

2 

Sơ đồ khoa, Chất liệu: khung sắt + alu dán 

decal nẹp v, Kt: ngang 1,2m x cao 1m m2 
01 

 

3 

Bảng thu dung bệnh nhân, Chất liệu: khung 

sắt + meca dán decal nẹp v, Kt: ngang 1,2m 

x cao 0,8m m2 

01 

 

4 

Bảng tổng hợp, Chất liệu: khung sắt + alu  

nẹp v + 9 kẹp tài liệu, Kt: ngang 1,2m x cao 

1m m2 

01 

 

5 

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh, Chất 

liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 

ngang 1m x cao 1,2 m m2 

01 

 

6 

Phát đồ xử trí cấp cứu sốc phản vệ, Chất 

liệu: khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 

ngang 1m x cao 1,2m x 2 bảng m2 

01 

 

7 

Bảng phân công phụ trách buồng bệnh hàng 

ngày, Chất liệu: alu 3 lớp cao cấp, Kt: 

ngang 0,3m x cao 0,4m Cái 

01 

 

8 Tên trực bác sĩ (giấy láng + kít nhựa) Cái 01  

  KHOA KHÁM BỆNH      

1 

Bảng phân công phụ trách buồng bệnh hàng 

ngày tầng 1 & tầng 2, Chất liệu: alu 3 lớp 

cao cấp, Kt: ngang 0,3m x cao 0,4m Cái 

01 

 



2 

Sơ đồ khoa khám bệnh, Chất liệu: khung sắt 

+ alu dán decal nẹp v, Kt: ngang 1,2m x cao 

1m m2 

01 

 

3 

Quy trình khám bệnh ngoại trú, Chất liệu: 

khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: ngang 

1,5m x cao 1,7m m2 

01 

 

4 

Lịch khám bệnh, Chất liệu: khung sắt + alu 

dán decal nẹp v, Kt: 0,74m x 1,22m m2 
01 

 

5 

Bảng quầy tiếp đón, Chất liệu: khung sắt + 

alu dán decal nẹp v, Kt: 0,48m x 2,2m m2 
01 

 

6 

Bảng tên nhà vệ sinh nam - nữ, Chất liệu: 

alu dán decal, Kt: 17cm x 38cm Cái 
01 

 

7 

Bảng chỉ dẫn WC, Chất liệu: alu dán decal, 

Kt: 20cm x 35cm Cái 
01 

 

8 

Bảng tên nhà vệ sinh người khuyết tật, Kt: 

17cm x 60cm Cái 
01 

 

9 

Decal (cắt chữ dán các ô kính), Kt: 60cm x 

70cm x 3 m2 
01 

 

10 

Hòm thư góp ý, Chất liệu: pima cao cấp, Kt: 

23cm x 30cm Cái 
01 

 

11 

Bảng “bàn đánh giá ban đầu”, Chất liệu: 

khung sắt + alu dán decal nẹp v, Kt: 0,4m x 

1,8m m2 

01 

 

12 

Alu + decal “bàn hướng dẫn”, Kt: 0,7m x 

1,4m m2 
01 

 

13 Dán lại decal bảng tên trực bác sĩ  cái 01  

14 Dán lại Decal “lịch khám bệnh”  tấm 01  

15 

Bảng biển chỉ dẫn (Bảng tên phòng khoa 

khám bệnh), Kt: 17cm x 39cm 
cái 01  

  KHOA NGOẠI      

1 

Bảng để tên trực bác sĩ (phòng nội soi tiêu 

hóa), Chất liệu: Chất liệu: alu 3 lớp cao cấp, 

Kích thước: 30cm x 40cmn  

cái  01  

2. Khi báo  giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày, kể từ ngày chào giá. 

- Giá của hàng hóa đã bao gồm: Thuế và tất cả các chi phí liên quan đến tại 

nơi sử dụng. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 



- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ 

tên Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế Hoài Nhơn 

(Phòng Văn thư lưu trữ ). Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, tỉnh Gia 

Lai. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đến hết ngày 

22/9/2025 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu: VT.        

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
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